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	                        Trắc nghiệm: 15 câu * 1/3 điểm/ câu= 5,0 điểm
                        Tự luận: 3 câu = 5,0 điểm
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Nội dung/Chủ đề/Bài
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	Tổng
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	Số câu
	Tổng điểm
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	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
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	1

	Tôn trọng lẽ phải
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	
	0.67đ

	2
	Liêm khiết
	1
	
	1
	 

	
	
	
	 
	2
	
	0.67đ

	3
	Tôn trọng người khác 
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	
	1đ

	4
	Giữ chữ tín
	3
	
	1
	
	1
	1
	
	
	5
	1
	2.67đ

	5
	Pháp luật và kỉ luật
	1
	1/2

	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1.33đ

	6
	Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 
	1
	
	1
	1/2
	
	
	
	1
	2
	1
	3.66đ

	Tổng số câu
Tỉ lệ %
	9
	1/2
	   3
	1/2
	3
	1
	
	1
	15
	3
	10

	
	30%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	
	20%
	50%
	50%
	100%

	
	40%
	20%
	20%
	20%
	50%
	50%
	100%














II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I, NĂM HỌC 2022-2023
MÔN GDCD 8

	TT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	      Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Tôn trọng lẽ phải
	Nhận biết: Biết được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải.
Vận dụng thấp: Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải.
	
1TN
	

	
1TN
	

	2
	Liêm khiết
	Nhận biết: Biết thế nào là liêm khiết.
Thông hiểu: Hiểu được biểu hiện hành vi trái với liêm khiết.
	     
   1TN
	
1TN
	
	

	3
	Tôn trọng người khác
	Nhận biết: 
- Biết được thế nào là tôn trọng người khác.
- Biết được những biểu hiện của sự tôn trọng người khác. 
Vận dụng thấp:
Biết phân biệt những hành vi tôn trọng với hành vi thiếu tôn trọng người khác 
	   

2TN
	
	

1TN

   
	

	4
	Giữ chữ tín
	Nhận biết: 
- Biết được thế nào là giữ chữ tín.
- Nhận biết được những biểu hiện của giữ chữ tín.
Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa của việc giữ chữ tín.
Vận dụng thấp: 
- Biết phân biệt những hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
- Biết giữ chữ tín với mọi người trong cuộc sống hằng ngày.
	   


3TN
	


1TN
	


  1TL
  1TN
	

	5
	Pháp luật và kỉ luật
	Nhận biết: 
- Biết thế nào là pháp luật, kỉ luật. 
	   1TN
   1/2TL
	
	
	

	6
	Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
	Nhận biết: Nêu được đặc điểm và vai trò của pháp luật.
Thông hiểu: Hiểu được bản chất của pháp luật. 
- Hiểu được ý nghĩa của việc học hỏi và tôn trọng các dân tộc khác.
Vận dụng cao: 
- Biết vận dụng một số quy đinh pháp luật đã học vào cuộc sống hằng ngày.
- Biết đánh giá các tình huống pháp luật xảy ra hằng ngày ở trường, ở ngoài xã hội.
	   


1TN
	


    1TN  
	
	


3/2TL

	Tổng
	
	9.5
	3
	4
	1.5

	Tỉ lệ %
	
	40
	20
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40




























III. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I- NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn thi: GDCD - Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái (A hoặc B, C, D) đứng đầu ý trả lời đúng nhất 
Câu 1. Việc làm thể hiện sự tôn trọng lẽ phải là:
A. Gió chiều nào xoay chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai.
B. Chấp hành tốt mọi nội quy mình sống, học tập và làm việc.
C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.
D. Tránh tham gia vào những việc làm không liên quan đến mình.
Câu 2. Câu tục ngữ nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?
A. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng                B.  Đói cho sạch, rách cho thơm.
C. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.                 D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Câu 3. Ý nào thể hiện đúng nhất về sự liêm khiết:
A. Là thể hiện ở lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi.
B. Là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình.
C. Là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.
D. Là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.              
Câu 4. Hành vi nào dưới đây không thể hiện sự liêm khiết?
A. Tính toán, cân nhắc kĩ trước khi quyết định một việc gì.
B. Không sử dụng tài sản chung vào mục đích cá nhân.
C. Sẵn sàng dùng quà cóp để có một việc làm tốt.
D. Luôn kiên trì phấn đấu để đạt kết quả cao trong học tập.
Câu 5. Tôn trọng người khác là biểu hiện của lối sống:
A. Nhỏ nhen, ích kỉ				   B. Tương thân tương ái
C. Trong sáng, lành mạnh			   D. Có văn hóa.
Câu 6. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng người khác? 
A. Giữ im lặng trong cuộc họp.                         B. Hay chê bai người khác. 
C. Nói xấu người khác khi họ vắng mặt.           D. Làm việc riêng trong cuộc họp.
Câu 7.  Câu ca dao: “Khó mà biết lẽ biết lời
		  Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang”, thể hiện:
 A. Sự liêm khiết				             B. Tôn trọng người khác
 C. Tôn trọng lẽ phải			             D. Giữ chữ tín
Câu 8. Để giữ chữ tín, học sinh cần phải:
 A. Biết giữ lời hứa				   B. Biết tôn trọng mọi người
 C. Đoàn kết, giúp đỡ nhau		             D. Không coi trọng người khác
Câu 9. Biểu hiện nào sau đây trái với giữ chứ tín?
 A. Lan mượn sách của Trang và trả lại đúng hẹn
 B. Ngày nào An cũng giúp đỡ các bạn yếu trong lớp học tập như lời đã hứa với cô giáo.
 C. Tuần nào Nam cũng không thuộc bài dù đã hứa nhiều lần trước lớp.
 D. Trung đã giữ đúng lời hứa khi giúp Minh sửa chữa những khuyết điểm.
Câu 10. Người biết giữ chữ tín sẽ: 
 A. Có cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội.
 B. Sống thanh thản, nhận được sự quý trọng của mọi người.
 C. Nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình.
 D. Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác đối với mình.
Câu 11. Nam hứa với cô giáo chủ nhiệm là sẽ giúp Đạt học tập tiến bộ. Vì thế, ngày nào Nam cũng sang nhà Đạt để giúp bạn. Việc làm đó của Nam là biểu hiện của:
A. Giữ chữ tín          B. Tôn trọng người khác.	  C. Liêm khiết                D. Tự lập
Câu 12. Việc giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào?
A. Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội
B. Giúp mọi người đoàn kết, dễ dàng hợp tác với nhau
C. Giúp con người tự tin, yêu cuộc sống hơn
D. Biết tự hoàn thiện bản thân để sống tốt hơn
Câu 13. Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, chở đúng số người quy định, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt, điều đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến. 		 	    B. Tính xác định chặt chẽ. 
C. Tính bắt buộc.				               D. Tính bắt buộc và quy phạm phổ biến 
Câu 14. Vai trò của pháp luật và kỉ luật được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?
A. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế.                              B. Bảo vệ quyền lợi của mọi người. 
C. Phát triển kinh tế.                                            D. Phòng chống tệ nạn xã hội. 
Câu 15. Phát hiện 1 đôi nam nữ vào nhà hàng xóm bắt cóc trẻ em, em sẽ làm gì?
A. Nói với bố mẹ và báo ngay với công an địa phương. 
B. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
C. Theo dõi đôi nam nữ đó xem họ định làm gì
D. Hét thật to cho đôi nam nữ đó bỏ chạy. 
B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Thế nào là pháp luật và kỉ luật? Em hãy nêu bản chất của pháp luật? 
Câu 2. (1 điểm) Em hãy nêu 2 ví dụ về giữ chữ tín và 2 ví dụ không giữ chữ tín trong cuộc sống mà em biết. 
Câu 3. (2 điểm) Bình là học sinh chậm tiến, Bình thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với các bạn trong trường và hút thuốc lá điện tử.
a. Xác định các loại vi phạm của Bình. Căn cứ để xử lí các vi phạm đó?
b. Theo em, ai có quyền xử lí những vi phạm của Bình? 








IV. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I, NĂM HỌC 2022-2023
MÔN GDCD 8

       A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) 
[bookmark: _Hlk116997704]         Từ câu 1 đến câu 15 đúng mỗi ý ghi 0,33 điểm
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	A
	A
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	C
	B
	A


     B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành (0.5 đ) được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. (0.25 đ) 
- Kỉ luật là những quy định, quy ước của một cộng đồng (một tập thể) về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của mọi người. (0.5 đ)
- Bản chất của pháp luật: thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; (0.5 đ) thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. (0.25 đ)
Câu 2. (1 điểm) HS nêu được 2 ví dụ giữ chữ tín và 2 ví dụ không giữ chữ tín. (đúng mỗi ví dụ được 0.25 đ). Một vài ví dụ: 
- Hành vi không giữ chữ tín:
   + Nam hứa với cô giáo sẽ không đi học muộn nữa. Nhưng hôm sau Nam lại tiếp tục tái phạm.
   + Bắc hứa với mẹ sẽ ở nhà chơi với em để mẹ đi làm. Nhưng thấy các bạn chơi ngoài sân vui quá Bắc để em ở trong cũi cùng một đống trò chơi rồi chạy ra chơi cùng các bạn.
   + Phương hứa mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn bữa trưa giúp mẹ nhưng mải đọc truyện Phương quên mất. Đến khi mẹ Phương về mới làm tất cả.
- Ví dụ về Hành vi giữ chữ tín:
   + Thủy học giỏi nhất lớp những gia đình Thủy nghèo, Thủy phải đi làm thêm sau mỗi buổi học. Tuy nhiên, Thủy vẫn giữ đúng lời hứa với Hoa kèm cặp cô ấy học sau mỗi buổi đi làm.
   + Đức học kém, nên làm bố mẹ buồn lòng. Sau kì nghỉ hè năm nay, Đức đã hứa với mẹ sang năm sẽ học tốt hơn. Đúng như Đức hứa, cuối kì Đức đạt học sinh tiên tiến của Lớp và được cô khen là lực học ngày càng tiến bộ.
   + Mỗi lần tụ tập đi chơi, Hà Thường đi sớm nhất và đến đúng giờ nhất.
Câu 3. 
a. Hành vi vi phạm kỉ luật của Bình như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong Ịớp. (0.5 đ) 
- Hành vi đánh nhau với các bạn trong trường và hút thuốc lá điện tử là hành vi vi phạm pháp luật, (0.5 đ) 
* Căn cứ vào mức độ vi phạm và độ tuổi của Bình để áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp (0.25 đ) 
b. Những hành vi vi phạm kỉ luật do ban giám hiệu nhà trường xử lý. (0.25 đ)
     Hành vi vi phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý. (0.25 đ)
